
Câu hỏi 1
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

Câu hỏi 2
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 3
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 4
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Bắt đầu vào lúc Wednesday, 10 April 2024, 3:41 PM
Trạng thái Đã xong

Kết thúc lúc Wednesday, 10 April 2024, 3:56 PM
Thời gian thực

hiện
14 phút 52 giây

Điểm 12,70/12,70
Điểm 10,00 trên 10,00 (100%)

* Chủ nghĩa nào là động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc?

Select one:

a. Tư bản

b. Dân tộc chân chính

c. Quốc tế

d. Yêu nước

The correct answer is: Dân tộc chân chính

* Luận điểm nào của Hồ Chí Minh bổ sung vào lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin?

Select one:

a. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc là toàn dân tộc

b. Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc

c. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực

d. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc là quần chúng lao động

The correct answer is: Cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng chính quốc

* Theo Hồ Chí Minh, giai cấp nào là gốc của cách mạng?

Select one:

a. Công nhân và trí thức

b. Công nhân và tư sản

c. Công nhân và nông dân

d. Công nhân và tiểu tư sản

The correct answer is: Công nhân và nông dân

* Theo Hồ Chí Minh, giải phóng con người trước hết là giải phóng cho ai?

Select one:

a. Dân tộc

b. Giai cấp công nhân

c. Quần chúng lao động

d. Giai cấp nông dân

The correct answer is: Quần chúng lao động
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CHƯƠNG 3 - Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh - IUH





Câu hỏi 5
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 6
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 7
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 8
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 9
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

* Điền vào chỗ trống: “Độc lập dân tộc phải làmột nền độc lập thực sự gắn với (…), thống nhất (…)”.

Select one:

a. Hòa bình - giữ vững chủ quyền

b. Hòa bình - tự do

c. Hòa bình - toàn vẹn lãnh thổ

d. Hòa bình - dân tộc

The correct answer is: Hòa bình - toàn vẹn lãnh thổ

* Tính chất và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc là:

Select one:

a. Giải phóng xã hội

b. Giải phóng giai cấp

c. Giải phóng nhân dân

d. Giải phóng sức lao động

The correct answer is: Giải phóng xã hội

* Điền vào chỗ trống: “Nước Việt Nam có quyền hưởng (…) tính mạng và của cải để giữ vững (…)”.

Select one:

a. Tự do và độc lập - quyền tự do và độc lập

b. Tự do và độc lập - quyền được sống

c. Tự do và độc lập - quyền mưu cầu hạnh phúc

d. Tự do và độc lập - quyền con người

The correct answer is: Tự do và độc lập - quyền tự do và độc lập

* Luận điểm nào là của Hồ Chí Minh?

Select one:

a. Giải phóng dân tộc là cơ sở giải phóng giai cấp, giải phóng con người

b. Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

c. Xóa bỏ tình trạng người bóc lột người

d. Xóa bỏ đối kháng giai cấp

The correct answer is: Giải phóng dân tộc là cơ sở giải phóng giai cấp, giải phóng con người

* Nhiệm vụ hàng đầu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là:

Select one:

a. Xây dựng chủ nghĩa xã hội

b. Chống phong kiến giải phóng giai cấp

c. Chống đế quốc giải phóng dân tộc

d. Chống phát xít giải phóng dân tộc

The correct answer is: Chống đế quốc giải phóng dân tộc
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Câu hỏi 10
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

Câu hỏi 11
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 12
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 13
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 14
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

* “Không có gì quý hơn độc lập tự do” được Hồ Chí Minh khẳng định trong hoàn cảnh nào?

Select one:

a. Mỹ tiến hành chiến tranh đơn phương

b. Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ hai

c. Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc

d. Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ nhất

The correct answer is: Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc

* Đối tượng nào là kẻ thù chung của cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc?

Select one:

a. Chủ nghĩa thực dân

b. Chủ nghĩa đế quốc

c. Chủ nghĩa tư bản

d. Chủ nghĩa dân tộc

The correct answer is: Chủ nghĩa đế quốc

* Hồ Chí Minh tiếp thu nội dung cơ bản nào của Tuyên ngôn độc lập Mỹ?

Select one:

a. Quyền dân tộc

b. Quyền con người

c. Quyền bình đẳng

d. Quyền mưu cầu hạnh phúc

The correct answer is: Quyền con người

* Điền vào chỗ trống: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi (…) đấy là tất cả những điều tôi (…)”?

Select one:

a. Cần - hiểu

b. Muốn - nghiên cứu

c. Muốn - hiểu (biết)

d. Cần - học

The correct answer is: Muốn - hiểu (biết)

* Theo Hồ Chí Minh, chủ trương đấu tranh ngoại giao là gì?

Select one:

a. Đối thoại thay đối đầu

b. Thêm bạn bớt thù

c. Vừa đánh vừa đàm

d. Hợp tác và đấu tranh

The correct answer is: Vừa đánh vừa đàm
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Câu hỏi 15
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 16
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

Câu hỏi 17
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 18
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 19
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

* Quan điểm của Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế là:

Select one:

a. Đầu tư có trọng điểm với Pháp

b. Đầu tư cho tư sản Việt phát triển

c. Hoan nghênh Hoa kiều phát triển

d. Hoan nghênh tư bản Pháp hợp tác

The correct answer is: Hoan nghênh tư bản Pháp hợp tác

* Ai lấy máu của mình vẽ tranh “Bác Hồ với 3 thiếu niên Trung Nam Bắc”?

Select one:

a. Nguyễn Gia Trí

b. Bùi Xuân Phái

c. Diệp Minh Châu

d. Tô Ngọc Vân

The correct answer is: Diệp Minh Châu

* Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội phương Đông là gì?

Select one:

a. Dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa tư bản

b. Dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc

c. Dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân

d. Dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc

The correct answer is: Dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân

* Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc cần phải:

Select one:

a. Tiến hành chủ động, sáng tạo

b. Phụ thuộc vào giai cấp tư sản

c. Phụ thuộc vào chính quốc

d. Tiến hành từng bước

The correct answer is: Tiến hành chủ động, sáng tạo

* Câu nói nào thể hiện Hồ Chí Minh đúc kết ý chí đấu tranh đòi độc lập tự do?

Select one:

a. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập

b. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi

c. Không có gì quý hơn độc lập tự do

d. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam

The correct answer is: Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập
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Câu hỏi 20
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 21
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 22
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 23
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 24
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

* Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941) quyết định chuyển hướng từ:

Select one:

a. Giải phóng dân tộc sang đấu tranh giai cấp

b. Đấu tranh giai cấp sang giải phóng dân tộc

c. Giải phóng dân tộc sang chống phong kiến

d. Đấu tranh giai cấp sang chống phát xít

The correct answer is: Đấu tranh giai cấp sang giải phóng dân tộc

* Nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phương Đông là:

Select one:

a. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc

b. Lật đổ ách thống trị của tư sản

c. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa phát xít

d. Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân

The correct answer is: Lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc

* Lý do để Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn nhất của đất nước” xuất phát từ:

Select one:

a. Quyền dân tộc tự quyết

b. Quyền bình đẳng

c. Quyền tự do

d. Quyền con người

The correct answer is: Quyền con người

* Điền vào chỗ trống: “Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, cách mệnh (...)”.

Select one:

a. không đến nơi

b. không thắng lợi

c. không thành công

d. không triệt để

The correct answer is: không đến nơi

* Theo Hồ Chí Minh, hình thái của cách mạng bạo lực là:

Select one:

a. Toàn diện kháng chiến

b. Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân nổi dậy

c. Toàn quốc khởi nghĩa, toàn dân nổi dậy

d. Toàn dân kháng chiến

The correct answer is: Toàn dân khởi nghĩa, toàn dân nổi dậy
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Câu hỏi 25
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 26
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

Câu hỏi 27
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 28
Hoàn thành

Đạt điểm 3,00
trên 3,00

Câu hỏi 29
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

* Theo Hồ Chí Minh, cơ sở của tư tưởng bạo lực cách mạng gắn với hòa bình và nhân đạo là:

Select one:

a. Quyền dân tộc

b. Quyền con người

c. Tình yêu thương con người

d. Tinh thần quốc tế vô sản

The correct answer is: Tình yêu thương con người

* Cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải do lực lượng nào lãnh đạo?

Select one:

a. Đảng Cộng sản

b. Đảng Dân chủ

c. Đảng Lao động

d. Đảng Xã hội

The correct answer is: Đảng Cộng sản

* Ngày 17/7/1966, Hồ Chí Minh đã nêu cao chân lý gì?

Select one:

a. Không có gì quý hơn độc lập tự do

b. Đồng bào Nam Bộ là dân nước Việt Nam

c. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi

d. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập

The correct answer is: Không có gì quý hơn độc lập tự do

* Ai là tác giả câu nói: “Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”?

Select one:

a. Ăngghen

b. C. Mác

c. Lênin

d. Hồ Chí Minh

The correct answer is: Lênin

* Điền vào chỗ trống: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới (…)”.

Select one:

a. chủ nghĩa xã hội

b. xã hội chủ nghĩa

c. xã hội cộng sản

d. cộng sản chủ nghĩa

The correct answer is: xã hội cộng sản
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Câu hỏi 30
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 31
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 32
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 33
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 34
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

* Theo Hồ Chí Minh, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ đóng vai trò là:

Select one:

a. Lực lượng chính của cách mạng

b. Động lực của cách mạng

c. Bạn đồng minh của cách mạng

d. Gốc và chủ của cách mạng

The correct answer is: Bạn đồng minh của cách mạng

* Theo Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là tiền đề để:

Select one:

a. Giải phóng nhân dân

b. Giải phóng xã hội

c. Giải phóng giai cấp

d. Giải phóng sức lao động

The correct answer is: Giải phóng giai cấp

* Theo Hồ Chí Minh, phương châm phát triển kinh tế là gì?

Select one:

a. Bao vây phá hoại kinh tế địch

b. Hậu phương thi đua tiền phương

c. Mỗi người làm việc bằng hai

d. Tấc đất tấc vàng

The correct answer is: Hậu phương thi đua tiền phương

* Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh ngoại giao có tác dụng gì?

Select one:

a. Thêm bạn bớt thù

b. Giải phóng dân tộc

c. Xác định rõ kẻ thù

d. Giành độc lập dân tộc

The correct answer is: Thêm bạn bớt thù

* Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải đi theo con đường nào?

Select one:

a. Cách mạng tư sản

b. Cách mạng bạo lực

c. Cách mạng công nghiệp

d. Cách mạng vô sản

The correct answer is: Cách mạng vô sản
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Câu hỏi 35
Hoàn thành

Đạt điểm 0,30
trên 0,30

Câu hỏi 36
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 37
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 38
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

Câu hỏi 39
Hoàn thành

Đạt điểm 0,20
trên 0,20

* Ai là tác giả câu nói: “Lao động tất cả các nước đoàn kết lại”?

Select one:

a. Hồ Chí Minh

b. Ăngghen

c. Lênin

d. C. Mác

The correct answer is: Hồ Chí Minh

* Đối tượng của cách mạng thuộc địa là gì?

Select one:

a. Chủ nghĩa phát xít và tay sai

b. Chủ nghĩa thực dân và tay sai

c. Chủ nghĩa đế quốc và tay sai

d. Chủ nghĩa tư bản và tay sai

The correct answer is: Chủ nghĩa thực dân và tay sai

* Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc là:

Select one:

a. Đánh đổ chủ nghĩa tư bản, giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ phong kiến

b. Đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, thiết lập chính quyền của nhân dân

c. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, thiết lập chính quyền của tư sản

d. Đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa tư bản

The correct answer is: Đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, thiết lập chính quyền của nhân dân

* Nội dung cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Select one:

a. Độc lập, công bằng

b. Độc lập dân tộc

c. Độc lập, hạnh phúc

d. Dân chủ, tự do

The correct answer is: Độc lập dân tộc

* Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của ai?

Select one:

a. Chính quyền

b. Đảng

c. Công nhân - nông dân - trí thức

d. Nhân dân

The correct answer is: Nhân dân
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* Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị có mối quan hệ:

Select one:

a. Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi kinh tế

b. Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi chính trị

c. Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi xã hội

d. Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi văn hóa

The correct answer is: Thắng lợi quân sự đem lại thắng lợi chính trị

* “Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” xuất phát từ:

Select one:

a. Quan hệ giai cấp trong xã hội và truyền thống dân tộc

b. Kết cấu giai cấp trong xã hội

c. Lợi ích giữa cá nhân và cộng đồng

d. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

The correct answer is: Quan hệ giai cấp trong xã hội và truyền thống dân tộc

* Hồ Chí Minh, tiếp cận vấn đề dân tộc thuộc địa từ phương diện nào?

Select one:

a. Quyền bình đẳng

b. Quyền tự do

c. Quyền dân tộc tự quyết

d. Quyền con người

The correct answer is: Quyền con người

* Ai là tác giả câu nói: “Công nhân toàn thế giới hãy liên hiệp lại!”?

Select one:

a. Hồ Chí Minh

b. Tôn Trung Sơn

c. C. Mác và Ăngghen

d. Lênin

The correct answer is: C. Mác và Ăngghen

* Hồ Chí Minh tiếp thu quyền con người từ những tài liệu nào?

Select one:

a. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

b. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Tuyên ngôn độc lập

c. Tuyên ngôn độc lập Mỹ, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

d. Tuyên ngôn độc lập Mỹ, Nhân quyền và Dân quyền Pháp

The correct answer is: Tuyên ngôn độc lập Mỹ, Nhân quyền và Dân quyền Pháp
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* Nội dung cơ bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chí Minh là:

Select one:

a. Quyền dân tộc

b. Quyền mưu cầu hạnh phúc

c. Quyền bình đẳng

d. Quyền con người

The correct answer is: Quyền dân tộc
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